
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 41 Ngõ 18 Đường Thanh Bình , Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

9.900.000.000 VNĐ

18/06/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH  SỮA TAYAKI VIỆT NAM 

0110754352

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết : Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo 
và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632(Chính)

3. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4722

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh

4649

5. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

6. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Trừ loại Nhà nước cấm

4690

9. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

10. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH  SỮA TAYAKI VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAYAKI VIETNAM MILK COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAYAKI VIETNAM

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0847040999    
Email: tunggiang666@gmail.com          

 

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
TÙNG 
GIANG

Việt 
Nam

Tổ Minh Hoà, Thị 
Trấn Vũ Thư, Huyện 
Vũ Thư, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

8.910.000.000 90,000 034098002801

2 BÙI THỊ 
NGÂN

Việt 
Nam

Thôn My Hạ, Xã 
Thanh Mai, Huyện 
Thanh Oai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

990.000.000 10,000 001198022475

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       034098002801
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ Minh Hoà, Thị Trấn Vũ Thư, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 41 Ngõ 18 Đường Thanh Bình, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN TÙNG GIANG        Nam

26/08/1998 Kinh Việt Nam

05/09/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội cấp 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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